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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TOÁN HỌC 8
Thời gian làm bài : 90 phút
I. Mục tiêu.
1. Năng lực.	
 a/ Năng lực đặc thù.
- Khái niệm đơn,đa thức,đơn thức đồng dạng,bậc của đơn thức, các hằng  đẳng thức
- Thu gọn đa thức, các phép toán  cộng,trừ ,nhân ,chia đa thức
- Biết vận dụng hằng đẳng thức , các phép toán về  đa thức để làm các bài tập về thực hiện phép tính. 
- Định nghĩa tính chất,dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt đã học
- Vận dụng các tính chất,dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt đã học để làm bài tập
b/ Năng lực chung.
 - Tự chủ - tự học. Đọc hiểu, chủ động, tích cực làm bài kiểm tra.
 - Giải quyết vấn đề - sáng tạo.
2. Phẩm chất. 
- Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn Toán học.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra trực tiếp trên giấy.
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	Nội dung kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.1. Phép chia đơn thức cho đơn thức; đa thức cho đơn thức
	2
	
	
	1
(1đ)
	
	
	
	
	15%
(1,5 điểm)

	1.2 Nhân đa thức với đa thức.
	
	1
(1đ)
	2
	
	
	
	
	
	15%
(1,5 điểm)

	1.3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ.
	1
	1 
(1đ)
	
	
	
	
	
	
	12,5%
(1,25 điểm)

	1.4. Phân tích đa thức thành nhân tử
	1
	
	
	1
(1đ)
	
	
	
	1 (1đ)
	22,5%
(2,25 điểm)


	2.1 Tứ giác
	1
	
	
	
	



	
	
	
	2,5%
(0,25 điểm)

	2.1 Hình bình hành
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	10%
(0,5 điểm)

	2.3 Hình thang, hình thang cân
	1
	
	
	
	
	
	
	
	5%
(0,25 điểm)

	2.5 Hình chữ nhật
	1
	
	1
	
	
	1
(2 ý
2 đ)
	
	
	10%
(2,5 điểm)

	Tổng số câu
             
	8
	2

	4

	2

	
	1

	
	1

	18


	Tổng số điểm
	2
	2
	1
	2
	
	2
	
	1
	10 điểm

	Tỉ lệ %

	40%
	30%
	20%
	10%
	
100%


	Tỉ lệ chung

	70%
	30%
	


V. Bảng đặc tả.
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	 
Chương I:
Phép nhân và phép chia các đa thức
	1.1. Phép chia đơn thức cho đơn thức; đa thức cho đơn thức
	Nhận biết: 
- Nhận biết phép chia đơn thức cho đơn thức; đa thức cho đơn thức.
Thông hiểu: 
- Trình bày được cách chia một đa thức cho đơn thức.
	2
	1
	
	
	3

	
	
	1.2 Nhân đa thức với đa thức.
	Nhận biết:
- Nhận biết được cách nhân một đa thức cụ thể.
Thông hiểu
- Trình bày được cách nhân một đa thức cụ thể.
- Tính được giá trị của biểu thức.
	1
	2
	
	
	3

	
	
	1.3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ.
	Nhận biết: 
- Nhận biết những hằng đẳng thức đáng nhớ 
-  Nhận biết được hằng đẳng thức để tính nhanh giá trị của biểu thức.
	2
	
	
	
	2

	
	 

	1.4. Phân tích đa thức thành nhân tử
	Nhận biết: 
Nhận biết các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
Thông hiểu: 
Trình bày được cách phân tích đa thức thành nhân tử.
Vận dụng cao:
 Vận dụng được các phương pháp phân tích đa thức thành  nhân tử vào rút gọn biểu thức.
	1
	1
	
	1
	3

	2
	  
Chương V: 
Định lí PYTHAGORE.
Tứ giác
	2.1 Tứ giác
	Nhận biết:
- Nhận biết được tổng số đo các góc của một tứ giác.
	1
	
	
	
	1

	
	
	2.2 Hình bình hành
	Nhận biết :
Nhận biết được hình bình hành
Thông hiểu: Hiểu được thế nào là hình bình hành.
 Vận dụng:
Vận dụng dậu hiệu nhận biết hình bình hành để chứng minh một tứ giác là hình bình hành.
	1
	1
	
	
	2

	
	
	2.3 Hình thang, hình thang cân
	Nhận biết :
Nhận biết được hình thang, hình thang cân.
	2
	
	
	
	2

	
	
	2.5 Hình chữ nhật
	Vận dụng:
Vận dụng dậu hiệu nhận biết hình bình hành để chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật.
	1
	
	1
	
	2

	Tổng số câu
	11
	5
	1
	1
	18

	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1
	100%

	Tổng số %
	40%
	30%
	20%
	10%
	



VI. Đề kiểm tra.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1:  x2 – 2 xy + y2   bằng:
	  A.  x2 + y2
	B.  (x - y)2 
	C.  y2 – x2
	       D.  x2 – y2


Câu 2: Phân tích đa thức 7x – 14 thành nhân tử, ta được: 
	
  A. 
	
 B. 	
	
   C. 
	
	D. 



Câu 3: Kết quả phép chia  bằng: 
	
    A. 
	
 B. 
	
    C. 
	
	D. 


Câu 4:   Đơn thức  9x2y3z chia hết cho đơn thức nào sau đây:
	  A.   3x3yz
	 B.   4xy2z2
	    C.   - 3xy2
	D.   5xyz2


Câu 5: Thực hiện phép nhân  x(x + 2) ta được: 
	
    A. 
	
          B. 
	   C. 2x + 2	
	
       D. 


Câu 6:  Giá trị của biểu thức  (x2 + 4x + 4) tại x = - 2 là:
	    A.   - 16
	 B.   0
	   C.   - 14
	       D.   2


 Câu 7: Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là:
     A. Hình chữ nhật	                           B. Hình bình hành 
     C. Hình thang cân	                           D. Hình thang
 Câu 8: Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm hai đường chéo.                
  Khẳng định nào sau đây SAI:
	A. AB = CD                            
	    B. AD // BC 
	C. OC = OD
	D. OA > OC


Câu 9: Tổng số đo bốn góc của một tứ giác bằng:
	   A. 900
	        B. 1800
	   C. 2700
	      D. 3600


Câu 10: Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là:
A. Hình thang cân                                        C. Hình chữ nhật
B. Hình bình hành                                        D. Hình thoi
Câu 11: Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là:
A. Hình chữ nhật	     B. Hình thoi 	C. Hình thang cân	       D. Hình thang
Câu 12: Tứ giác có một cặp cạnh đối song song  là hình:
A. Hình bình hành	   B. Hình thoi	 C. Hình chữ nhật	D. Hình thang 
[bookmark: _Hlk117222089]II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 13: (1đ)  Thực hiện phép tính: 

Câu 14: (1đ)  Dùng hằng đẳng thức tính nhanh biểu thức sau: 
Câu 15: (1đ)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:   x2 + 2xy + y2 – 9z2




Câu 16: (1đ)  Thực hiện phép chia:  (9xy-12xy+3xy) : (-3xy)

Câu 17: (2đ) Cho ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Kẻ MD vuông góc với AB và ME vuông góc với AC.
A,  Tứ giác ADME là hình gì ? Vì sao ?
B, Biết AB=6cm, AC=8cm. Tính độ dài DE ?

Câu 18: (1đ) Rút gọn biểu thức sau: -1
VII. Hướng dẫn chấm
 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	D
	D
	A
	A
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 13(1đ):
	


	1

	Câu 14(1đ): 
	
 = (75+25)(75-25)
               = 100.50= 5000

	0,5
0,5

	Câu 15(1đ):

	 x2 + 2xy + y2 – 9z2 = (x2 + 2xy +y2) – 9z2 
			  = (x + y)2 – (3z)2 
			  = (x + y +3z)(x + y – 3z)
	0,25
0,25
0,5

	
Câu 16(1đ):
	



   (9xy-12xy+3xy) : (-3xy)  
     = -3x2y2  + 4 x – y

	
1

	  



Câu 17(2đ):
	[image: ]Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận đúng





A, Ta có :   (gt)					

	   ( vì MD  AB tại D)		

	   ( vì ME  AC tại E)		
    Suy ra : Tứ giác ADME là hình chữ nhật	
B, Do ADME là hình chữ nhật nên DE = AM.
Do tam giác ABC vuông tại A nên AM=MB=MC=
Áp dụng Pitago ta tìm được BC = 10 cm 
nên AM = 5 cm.
Vậy DE = 5cm.

	
0,25




0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

0,25

0,25


	
Câu 18(1đ):
	
     Ta có: 

              = 

              = 

              =  

              = 
	
0,25
0,25
0,25
0,25


                         
Phú Đông, ngày 10 tháng 10 năm 2023

	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG



Lưu Thị Vân Thu
	NGƯỜI RA ĐỀ




Lê Thị Thảo



BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


[bookmark: _GoBack]


Nguyễn Đức Huy
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